
Chuyên khoa Phòng khám
Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Tim mạch

1A-311 Ths Lê Thị Ngọc Anh Ths Lê Thị Ngọc Anh Ths Đinh Ngọc Sơn Ths Võ Duy Văn Ths Đinh Ngọc Sơn BSCKII Nguyễn Trung
Hậu TS Phan Tuấn Đạt

1A-312 Ths Nguyễn Văn
Thành

Ths Nguyễn Thiện Toàn Ths Nguyễn Văn
Thành

Ths Nguyễn Thiện
Toàn

Ths Nguyễn Văn
Thành

1A-313 Ts Kim Ngọc Thanh Ts Kim Ngọc Thanh Ts Kim Ngọc Thanh Ts Kim Ngọc Thanh Ts Kim Ngọc Thanh

Nội 8 - Đột
quỵ

2A-103 Ths Lê Tuấn Anh Ths Lê Tuấn Anh Ths Phan Hà Quân Ths Phan Hà Quân BSCK II Vương Xuân
Trung

Thần Kinh

2A-101 Ths Vũ Thị Hảo Ths Lưu Thị Thanh Trà Ths Nguyễn Văn Cao Ths Vũ Thị Hảo Ths Lưu Thị Thanh Trà

2A- 102 Ths Phan Hà An Ths Phan Hà An Ths Phan Hà An Ths Phan Hà An Ths Phan Hà An

2A-106 Ths Nguyễn Minh Tuấn Ths Nguyễn Minh Tuấn Ths Nguyễn Minh
Tuấn

Ths Nguyễn Minh Tuấn Ths Nguyễn Minh Tuấn

2A-107 BSCK II Đinh Thị Lợi BSCK II Đinh Thị Lợi BSCK II Đinh Thị Lợi BSCK II Đinh Thị Lợi Ths Nguyễn Tiến Nam ThS Đào Thị Thảo THs Phan Hà An

2A-108 BSCK II Lê Thị Thúy
Hồng

BSCK II Lê Thị Thúy
Hồng

BSCK II Lê Thị Thúy
Hồng

BSCK II Lê Thị Thúy
Hồng

BSCK II Lê Thị Thúy
Hồng

BSCKII Lê Thị Thúy
Hồng

2A-109 BSCK II Vũ Thị Trà BSCK II Vũ Thị Trà BSCK II Vũ Thị Trà Ths Đào Thị Thảo Ths Đào Thị Thảo

Nội 3 - YHCT 2A-110 Ths Đỗ Hoàng Lâm Ths Đỗ Hoàng Lâm Ths Đỗ Hoàng Lâm Ths Đỗ Hoàng Lâm Ths Đỗ Hoàng Lâm BSCKII Nguyễn Mậu
Thực

BSCKII Nguyễn Mậu
Thực

Nội 7 - YHCT 2A-111 BSCK I Hoàng Kim
Chung

BSCK I Hoàng Kim
Chung

BSCK I Hoàng Kim
Chung

BSCK I Hoàng Kim
Chung

BSCK II Nguyễn Mậu
Thực

Bệnh viện Bạch Mai
Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Trung tâm KB & ĐTTN
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Chuyên khoa Phòng khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Tâm thần 2A-201
BSCK II Nguyễn Thị

Minh Hương
Ths Nguyễn Thành

Long
Ts Trịnh Thị Bích

Huyền BSCK II Đoàn Thị Huệ
BSCK II Bùi Nguyễn

Hồng Bảo Ngọc
BSCKII Phạm Công

Huân
BSCKII Nguyễn Thị Ái

Vân

Nội tiết

2A-204
Ts Nguyễn Phương

Anh Ts Nguyễn Phương Anh
Ts Nguyễn Phương

Anh
Ts Nguyễn Phương

Anh
Ts Nguyễn Phương

Anh Ths Nguyễn Đình Đức Ths Phạm Quang Huy

2A-205 Ths Nguyễn Thị Nhung
Ths Nguyễn Thị Anh

Thư
Ths Nguyễn Thị Anh

Thư Ths Nguyễn Đình Đức
Ths Nguyễn Trang

Nhung

2A-206 Ths Nguyễn Thị Kim
Hoàn

Ths Nguyễn Thị Kim
Hoàn

Ths Nguyễn Thị Nhung BSCK II Hoàng Tiến
Hưng

BSCK II Hoàng Tiến
Hưng

Nội 4 -HSTC 2A-207 Ths Phạm Thị Hồng
Phương

Ths Ngô Huỳnh Đức Ths Phạm Thị Hồng
Phương

Ths Nguyễn Văn Huy Ths Đặng Duy Hiển ThS Ngô Huỳnh Đức

Nội 2- CCA9 2A-208 Ths Nguyễn Văn
Nghĩa

Ths Nguyễn Như Bình Ths Đinh Thị Lan Anh Ths Nguyễn Thanh Tú Ths Vũ Tưởng Lân ThS Nguyễn Như Bình ThS Đinh Thị Lan Anh

Thận TN

2A-209 Ths Nguyễn Ngọc Hải Ths Nguyễn Ngọc Hải Ths Nguyễn Ngọc Hải Ths Nguyễn Ngọc Hải Ths Ngọc Hải ( Sáng)-
Ths Công Minh( chiều)

Ths Chu Thị Ngọc Hà Ths Chu Thị Ngọc Hà

2A-210
Ths Nguyễn Thị An

Thủy
Ths Nguyễn Thị An

Thủy
Ths Nguyễn Thị An

Thủy
Ths Nguyễn Thị An

Thủy
Ths An Thủy ( sáng)-

BSCK II Ngô Vân

Bệnh viện Bạch Mai
Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Trung tâm KB & ĐTTN
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Chuyên khoa Phòng khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Dị ứng 2A-217 Ths Lê Thị Lan Thuỷ Ts Nguyễn Hữu Trường BSCK I Từ Tuyết
Nhung

Ts Phạm Huy Thông Ths Lê Thị Lan Thuỷ

Cơ Xương
Khớp

2A-218 Ths Đinh Hà Giang BSCK II Nguyễn Thị Bảo
Thoa

Ths Đinh Hà Giang BSCK II Nguyễn Thị
Bảo Thoa

Ts Trần Phương Hải TS Nguyễn Thị Nga Ths Hoàng Huế Anh

2A-219 BSCC Nguyễn Thị
Thanh Mai

BSCC Nguyễn Thị
Thanh Mai

BSCC Nguyễn Thị
Thanh Mai

Ts Trần Huyền Trang Ts Nguyễn Thị Hiền

2A-220 Ts Trần Thị Thu Huyền Ts Nguyễn Thị Hiền Ts Trần Thị Thu Huyền BSCK I Ngọ Công Minh BSCK I Ngọ Công Minh

2A-303 PGS Bùi Hải Bình Ts Trần Phương Hải PGS Bùi Hải Bình Ts Trần Phương Hải PGS Bùi Hải Bình

2A-308 PGS TS Đào Hùng Hạnh Ths Lại Thùy Dương

Da liễu và
bỏng

2A-224 Ths Trần Thị Quyên Ths Trần Thị Quyên Ths Trần Thị Quyên Ths Trần Thị Quyên Ths Trần Thị Quyên Ths Trần Thị Quyên Ths Vũ Duy Linh

2A-225 Ts Nguyễn Ngọc Oanh Ts Nguyễn Ngọc Oanh Ts Nguyễn Ngọc Oanh Ts Nguyễn Ngọc Oanh Ts Nguyễn Ngọc Oanh

Bệnh viện Bạch Mai
Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Trung tâm KB & ĐTTN
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Chuyên khoa Phòng khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Nội 5- Chống
độc

2A-307 Ths Đỗ Tuấn Anh Ts Lê Quang Thuận Ths Nguyễn Tiến Đạt Ths Nguyễn Khánh
Linh Ths Đỗ Tuấn Anh

Bệnh nhiệt
đới

2A-309 Ths Lê Đăng Hải
BSCK II Ngô Thị Phương

Nhung Ths Nguyễn Hữu Bảng
BSCC Nguyễn Văn

Dũng Ths Lê Thanh Đạt

2A-310
BSNT Nguyễn Thùy

Dung Ths Bùi Ngọc Hải
Ths Nguyễn Quang

Huy B
BSNT Nguyễn Thùy

Dung
BSNT Nguyễn Thùy

Dung Ths Lê Thanh Đạt Ths Bùi Ngọc Hải

Nhi

2A-311 Ths Nguyễn Văn Toàn Ths Bùi Văn Đức Ths Đỗ Tuấn Anh Ths Nguyễn Văn Toàn Ths Bùi Văn Đức Ths Bùi Văn Đức
BSCKII Phạm Công

Khắc

2A-312 Ths Mai Thành Công Ths Đỗ Tuấn Anh Ths Mai Thành Công BSCK II Đinh Thị
Phương Mai Ths Nguyễn Văn Toàn

Phụ sản 2A-313 Ths Lê Thị Thùy Linh BSCK II Lê Sỹ Dũng Ths Lê Thị Thùy Linh
BSCK II Nguyễn Thanh

Ngọc
BSCK II Lê Thị Thúy

Hằng Ths Lê Thị Thùy Linh
BSCK II Lê Thị Thúy

Hằng

Ngoại tổng
hợp

3A-101 Ths Lê Ngọc Huy Ths Đồng Minh Hùng Ths Nguyễn Đình
Quyền

BSCK II Nguyễn Huy
Thành

Ths Hoàng Văn Công

PHCN 3A-103 BSCK II Lê Thị Phương
Dung

BSCK II Lê Thị Phương
Dung

BSCK II Lê Thị Phương
Dung

BSCK II Lê Thị Phương
Dung

BSCK II Lê Thị Phương
Dung

Bệnh viện Bạch Mai
Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Trung tâm KB & ĐTTN
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Chuyên khoa Phòng khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Tiêu hóa 1 3A-104 Ths Đồng Thu Thảo Ths Lê Văn Hiệp Ths Lê Văn Hiệp Ths Lê Văn Hiệp Ths Lê Văn Hiệp Ths Lê Văn Hiệp Ths Khổng Thị Chiến

Tiêu hóa 2 3A-105 Ths Bùi Thanh Tùng Ths Bùi Thanh Tùng Ths Bùi Thanh Tùng Ths Bùi Thanh Tùng Ths Bùi Thanh Tùng

Tiêu hóa 3 3A-107 Ths Nguyễn Thị Trang Ths Phạm Thế Hùng Ths Nguyễn Thị Trang Ths Nguyễn Thị Trang Ths Nguyễn Thị Trang

Tiêu hóa 4 3A-108 Ths Nguyễn Thị Hòa Ths Đặng Trung Hiếu Ths Phạm Thế Hùng Ths Phạm Thế Hùng Ths Phạm Thế Hùng

Nội 6- HSTC 3A-106 Ths Ngô Huỳnh Đức BSCK II Nguyễn Bá
Cường

Ths Đỗ Văn Hồi Ths Đỗ Văn Hồi Ths Đỗ Văn Hồi

Huyết học 1 3A-01(ĐTBN) Ths Lê Lan Anh BSCK II Vương Sơn
Thành

Ths Lê Lan Anh Ths Lê Lan Anh Ths Lê Lan Anh Ths Lê Thị Thanh Vui Ths Phạm Thị Ngọc

Huyết học 2 3A-02(ĐTBN) Ths Phạm Thị Ngọc Ths Phạm Thị Ngọc Ths Phạm Thị Ngọc ThS BS Hà Hồng Quảng Ths Phạm Thị Ngọc

Ung Bướu 3A-03(ĐTBN) BSCKII Lê Ngọc Vàng BSNT Nguyễn Thu
Trang

Ths Phạm Minh Lanh BSNT Nguyễn Thu
Trang

Ths Phạm Minh Lanh

Bệnh viện Bạch Mai
Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Trung tâm KB & ĐTTN
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Chuyên khoa Phòng khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Hô hấp

3A-04(ĐTBN) Ths Phạm Đức Trọng Ths Phạm Đức Trọng Ths Phạm Đức Trọng Ths Phạm Đức Trọng Ths Phạm Đức Trọng Ths Phùng Quang
Hưng Ths Vũ Đình Nam

3A-05(ĐTBN) Ts Phan Thanh Thủy Ts Phan Thanh Thủy Ts Phan Thanh Thủy Ts Phan Thanh Thủy Ts Phan Thanh Thủy

3A-08(ĐTBN) Ths Phạm Văn Hân Ths Bùi Như Khoát
ThS.BSNT. Phạm Văn

Hân
ThS.BSNT. Bùi Như

Khoát
ThS.BSNT. Phạm Văn

Hân

Tai Mũi Họng

3A-109 Ths Nguyễn Quang
Huy Ts Đào Trung Dũng Ts Vũ Trung Lương Ths Nguyễn Quang

Huy Ts Vũ Trung Lương BSCKI Phan Văn
Chung Ths Nguyễn Thị Hồng

3A-110 Ths Nguyễn Văn Hải Ths Nguyễn Văn Hải Ths Nguyễn Quang
Huy Ths Nguyễn Văn Hải Ths Nguyễn Quang

Huy

3A-114 KHÔNG KHÁM Ths Nguyễn Quang
Huy Ths Nguyễn Văn Hải KHÔNG KHÁM Ths Nguyễn Văn Hải

3A-116 Ths Nguyễn Thị Hồng Ths Nguyễn Thị Hồng Ths Nguyễn Thị Hồng Ths Nguyễn Thị Hồng Ths Nguyễn Thị Hồng

Răng hàm
mặt

3A-111
BSCK II Phương Thị

Trang Ths Trần Đông Bắc
BSCC Nguyễn Xuân

Thực
Ths Nguyễn Hương

Liên Ths Hà Mai Liên

Mắt 3A-122 BSCK II Phùng Thị
Thúy Hằng Ths Bùi Hồng Ngọc BSCK II Phùng Thị

Thúy Hằng
BSCK II Phùng Thị

Thúy Hằng Ths Bùi Hồng Ngọc

Bệnh viện Bạch Mai
Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Trung tâm KB & ĐTTN
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Chuyên khoa Phòng khám

Ngày khám

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Phòng Khám
chuyên gia

3A -501

3A -502 Ts Nguyễn Hữu
Trường ( Dị Ứng )

Ts Nguyễn Hữu
Trường (Dị ứng)

3A -503 BSCC Nguyễn Thị
Hương ( Thận )

3A -504 Ts Nguyễn Thị Thanh
Huyền ( Hô Hấp)

3A -505

Bệnh viện Bạch Mai
Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Trung tâm KB & ĐTTN
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